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GV: Nguyễn Trường Sinh
Tổ:  KHTN- Công nghệ

Ngày soạn: 28/11/2025                                                       Họ và tên GV: Nguyễn Trường Sinh
          Tuần 15                                                                       Tổ chuyên môn: KHTN- Công nghệ

CHỦ ĐỀ 7. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

BÀI 20. CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TRONG CƠ THỂ ĐA BÀO

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Khoa học tự nhiên lớp 6

Thời gian thực hiện: 03 tiết (57,58,59)

I.MỤC TIÊU
-Trình bày được mói quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thề.

-Nêu được các khái niệm mò, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thế. Lấy được ví dụ minh hoạ.
1. Về kiến thức:

 - Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể.

-  Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được ví dụ minh hoạ.

2. Về năng lực

- Năng lực chung

+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiểu về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể và mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể;

+ Giao tiếp và hợp tác: Xác định nội dung hợp tác nhóm trao đổi về mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể;

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan đến mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể trong thực tiễn.

- Năng lực khoa học tự nhiên

+ Nhận thức khoa học tựnhiên:Trình bày được mối quan hệtừtế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. Từ đó nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được ví dụ minh hoạ;

+ Tim hiểu tự nhiên: Quan sát, nhận ra được mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể;

+Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Liên hệ, nhận biết được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.

3. Về phẩm chất

+ Thông qua hiểu biết về cơ thể, từ đó có ý thức bảo vệ sức khoẻ, yêu thương bản thân và gia đình;

+ Trung thực trong báo cáo các kết quả học tập của cá nhân và nhóm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

-Giáo án, sgk. Bảng phụ. Tranh phóng to H 20.1,2,3,4,5 SGK. Phiếu học tập. Máy chiếu, laptop(nếu có),  xốp, bút màu, kéo, băng dán hai mặt; 

-SGK, vở ghi, vở bài tập, đọc trước bài ở nhà. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)

a. Mục tiêu: tạo ra cho học sinh hứng thú .

b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem clip về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.

c. Sản phẩm: Là các câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện

- Thông báo : Quan sát clip để trả lời câu hỏi. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm


- HS: Theo dõi nội dung clip

- Giao nhiệm vụ: 

+ Quan sát hình ảnh trong clip. 

+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 1 phút sau khi kết thúc clip


- HS: nhận nhiệm vụ

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

+ Học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.


- Thực hiện nhiệm vụ 

- Nội dung hoàn thành của các nhóm


- Các nhóm thực hiện

- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:

Ở cơ thể đơn bào, mỗi tế bào là một cơ thể. Vậy với cơ thể đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để tạo thành cơ thể sống?


- Chuẩn bị sách vở học bài

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (100’)

Hoạt động  2.1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tế bào và mô.

a. Mục tiêu: Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, khái niệm mô và ví dụ.

b. Nội dung: Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp phương pháp trò chơi (sử dụng trò chơi Mảnh ghép hoàn hảo để ghép đúng tế bào tương ứng với mô), yêu cầu HS tham gia trò chơi theo nhóm dưới hình thức tiếp sức để mỗi thành viên đều được tham gia, cùng nhau suy nghĩ để tìm ra mối liên hệ giữa tế bào và mô tương ứng.

c. Sản phẩm: phiếu học tập của học sinh

d. Tổ chức thực hiện.

- GV: Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh GV giới thiệu tranh hình 20.1, 20.2 trong SGK. 


- HS: Nhận nhiệm vụ

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành câu hỏi : 

1. Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô.

2. Nhận xét về hình dạng và cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô.

3. Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô.

Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được cọng điểm


- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành câu hỏi.

1.Tế bào là đơn vị cấu tạo nên mô.

2. Các tế bào cấu tạo nên một loại mô có hình dạng và cấu tạo giống nhau.

3. Các tế bào trong một mô cùng thực hiện một chức năng nhất định.

- Báo cáo kết quả: 

+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.

+ Mời nhóm khác nhận xét

+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung


- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

- Tổng kết

? Từ đó, em hãy cho biết mô là gì? Lấy ví dụ.

+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về mô.

 Mô là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định.

- Mô thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.

- Mô động vật: mô cơ, mô thẩn kinh, mô liên kết, mô biểu bì.


- Kết luận về mô.

- Ghi kết luận vào vở 

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa mô và cơ quan

a. Mục tiêu: học sinh nêu được mối quan hệ giữa mô và cơ quan trong cơ thể và xác định được một số cơ quan chính trong cơ thể thực vật, động vật.

b. Nội dung: HS thảo luận các câu hỏi trong bài, hoàn thành bảng sgk (sử dụng các từ gợi ý.). 

c. Sản phẩm: Nội dung báo cáo.

d. Tổ chức thực hiện

- GV: Giao nhiệm vụ: 

HS hoạt động nhóm: cắt, dán, lắp ghép và tô màu một số loại mô. 


- HS: Nhận nhiệm vụ

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 

HS quan sát sản phẩm các nhóm. Trong  phẩn  hướng  dẫn HS thảo luận các câu hỏi trong bài, GV có thể cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn? (mỗi nhóm viết ra bảng phụ các cơ quan trong cơ thể, các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau để viết ra được càng nhiều cơ quan càng tốt).

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả: 

- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. 

4.Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

5. Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào?

6. Mô và cơ quan có mối liên hệ với nhau như thế nào?

- Mời nhóm khác nhận xét

- GV phân tích, thống nhất phương án đúng.

- Tiếp tục cho học sinh mỗi nhóm hoàn thành: 

Sử dụng các từ gợi ý để hoàn thành bảng : biểu bì, rễ, thân, tim, dạ dày, thận, phổi, cơ bản, dẫn, liên kết, lá, hoa, quả, thần kinh, hạt, cơ, phân sinh.

- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét. Gv phân tích, thống nhất.


- Nhóm được chọn trình bày kết quả

4. Lá cây được cấu tạo từ: mô biểu bì, mô dẫn và mô cơ bản.

5. Dạ dày động vật được cấu tạo từ: mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh.

6. Mô cấu tạo nên cơ quan.

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.

- Nhóm khác nhận xét

Các nhóm tiếp tục hoàn thành bảng sgk

- Đánh giá

+ Mỗi hình ảnh ghép được với vai trò phù hợp sẽ được 2,5 điểm

+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm

+ GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm


- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn

- Tổng kết: 

7/ Lá là cơ quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật, dạ dày là cơ quan thực hiện chức năng tiêu hoá ở động vật. Vậy cơ quan là gì? Lấy ví dụ về một số cơ quan trong cơ thể người.

Yêu cầu học sinh kết luận 

 Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.

Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng,...


Trả lời câu hỏi.

 - Ghi kết luận vào vở

Hoạt động  2.3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể.

a. Mục tiêu: HS nhận biết được mối quan hệ giữa cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể.

b. Nội dung: Sử dụng phương pháp trực quan thông qua tranh hình 20.4 và tranh ảnh GV chuẩn bị, yêu cẩu HS thảo luận nhóm,xác định các cơquan nào trong cơ thể cùng đảm nhận một chức năng. Phẩn hướng dẫn HSthảo luận các nội dung trong SGK, GV có thể tổ chức lồng ghép một số kĩ thuật dạy học và trò chơi nhanh để tăng cường hứng thú cho HS như trò chơi Ghép chữ, Đuổi hình bát chữ.

c. Sản phẩm: bảng nhóm

d. Tổ chức thực hiện.

- GV: Giao nhiệm vụ 


- HS: Nhận nhiệm vụ

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành nội dung câu hỏi sgk. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm


- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 2

- Báo cáo kết quả: 

+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.

7.Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua. 

8. Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này.

9. Nêu chức năng của hệ rễ.

10. Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hoá ở người và gọi tên các số từ (5) đến (9).

11. Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hoá.

12. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động?

Tiếp tục các nhóm hoàn thành nội dung sau:

* Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?

* Hãy chỉ rõ các cơ quan trong bảng sau thuộc hệ cơ quan nào trong cơ thể. 

Cơ quan
Hệ cơ quan

Phổi
                ?

Tim
                ?

Dạ dày
      ?

Não
                ?

Thận
                ?

Cơ
                ?

+ Mời nhóm khác nhận xét

+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung


- Nhóm được chọn trình bày kết quả

7. Hệ rễ, hệ chồi.

8.(1)Lá: thực hiện chức năng quang hợp tạo chất dinh dưỡng; (2) Hoa và (3) Quả: thực hiện chức năng sinh sản; (4) Thân: vận chuyển các chất dinh dưỡng trong câỵ.

9. Rễ làm nhiệm vụ hút nước và các chất khoáng trong đất.

10. (5) Miệng, (6) Thực quản, (7) Dạ dày, (8) Ruột già, (9) Ruột non.

11.Các hệ cơ quan ở người: hệ vận động, hệ thẩn kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ sinh dục.

- Hệ tiêu hoá có chức năng nghiền, co bóp, chuyển hoá thức ăn thành các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

12. Nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan ngừng hoạt động thì cả cơ thể sẽ bị ảnh hưởng và các hệ cơ quan khác trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.

- Nhóm khác nhận xét

- Tổng kết

+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận. 

 * Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.

- Ở cơ thể thực vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chồi và hệ rễ.

- Ở cơ thể động vật gồm một số hệ cơ quan như: hệ vận động (xương, cơ); hệ tuần hoàn (tim, mạch máu, máu); hệ hô hấp (mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi);... *Cơ thể là tập hợp các cơ quan và hệ cơ quan, hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.


- Kết luận.

- Ghi kết luận vào vở         

3.Hoạt động 3: Luyện tập (15’)

a. Mục tiêu: Ôn tập lại các kiến thức vừa được học

b. Nội dung: hệ thống câu hỏi ôn tập .

c. Sản phẩm: Các câu hỏi được trả lời

d. Cách thức tổ chức hoạt động : Vấn đáp học sinh hoặc hoạt động nhóm

d.Tổ chức thực hiện

- Giao nhiệm vụ:  Hoàn thành các câu hỏi theo nhóm vào bảng phụ.


- HS: Nhận nhiệm vụ

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.


- HS thực hiện

- Báo cáo kết quả: 

+ Các nhóm đại diện lên bảng. GV đánh giá 1 số nhóm.

* Cơ thể người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ.

* Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào?

* Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?

- Theo dõi đánh giá của giáo viên

- Mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì,...

- Các cơ quan ở người: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng,...

Tim được cấu tạo từ: mô cơ tim, mô liên kết, mô thần kinh,...

- Rễ là hệ cơ quan thực hiện chức năng hút nước và khoáng chất cho cây, nếu hệ rễ bị mất đi thì hệ chổi cũng không hoạt động được và cây cà chua sẽ chết.

- Tổng kết: 

+ Đánh giá được nhóm nào nêu được nhiều hoạt động. Khen ngợi học sinh


- Học sinh lắng nghe

4.Hoạt động 4: Vận dụng (15’)

a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế

b. Nội dung: Dùng phiếu học tập trả lời các câu hỏi 

c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh

d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

- Giao nhiệm vụ: 

+ Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp lại cho GV

BÀI TẬP

1. Cấp độ nào sau đây được xem là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của sự sống?

A. Mô.
              B. Tế bào.  


C. Cơ quan.
         D. Hệ cơ quan.

2. Tập hợp gổm các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện chức năng nhất định được gọi là

A. mô.                B. tế bào.
  

C. cơ quan.
     D.
 Hệ cơ quan.

3. Vẽ minh hoạ và chú thích các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người.

4. Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động? 

5. Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) trong hình sau(sgk)

- Nhận nhiệm vụ

1. Đáp án B.

2. Đáp án A.

3. Các cơ quan thuộc hệ hô hấp: mũi, hầu, phổi, cơ hoành. Các cơ quan cùng phối hợp hoạt động để thực hiện chức năng giúp cơ thể trao đổi khí với môi trường.

 4.Khi em tập thể dục, những hệ cơ quan cùng phối hợp hoạt động là: hệ vận động, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn.

5.- (1) Tế bào, (2) Mô, (3) Cơ quan, (4) Hệ cơ quan, (5) Cơ thể.

- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 

+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

- Báo cáo kết quả: 

+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV


- Theo dõi đánh giá của giáo viên

Ký duyệt của BGH                       Ký duyệt của tổ CM                          Giáo viên thực hiện

                                                                                                                      Nguyễn Trường Sinh

Năm học: 2019 – 2020
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